Xây dựng phương án dự báo mưa định lượng tháng 4,5,6 
do tác động của không khí lạnh cho tỉnh Quảng Ninh
Trịnh Hải Dương 

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh
Tóm tắt: Bài báo cáo này trình bày kết quả nghiên cứu “Xây dựng phương án dự báo mưa định lượng tháng 4,5,6 do tác động của không khí lạnh cho tỉnh Quảng Ninh” dựa trên việc thống kê, phân loại, phân tích, các đặc trưng của từng hình thế thời tiết trên bản đồ JMA và lượng mưa thực đo tại các địa phương của tỉnh Quảng Ninh. Với mục đích nâng cao chất lượng dự báo; cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo sớm về mưa, mưa định lượng có chất lượng cao cho địa phương đáp ứng nhu cầu thực tế trong công tác phòng chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh; thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, Quyết định về quy trình kỹ thuật cự báo cảnh báo mưa lớn định lượng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Nghiên cứu này đã được công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.
1. Đặt vấn đề
Mưa đem đến nước là nguồn sống cho tất cả các sinh vật trên Trái Đất, sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Nhưng nếu mưa nhiều trong một khoảng thời gian ngắn lại sinh ra ngập lụt, lũ cuốn, lũ ống, sạt lở đất.... là thiên tai gây thiệt hại nhiều về người, tài sản và môi trường. 
Những tháng từ tháng 4 đến tháng 6, do tác động của không khí lạnh thường gây mưa dông diện rộng cho Quảng Ninh với lượng lớn và tập trung trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, việc dự báo đúng về lượng mưa nói chung, lượng mưa đối với hình thế do tác động của không khí lạnh đối với Quảng Ninh trong những tháng 4,5,6 nói riêng là việc hết sức khó khăn.
Hiện nay, sản phẩm dự báo của cơ quan khí tượng Nhật Bản – JMA và phương pháp synop là một trong những phương án dự báo chính trong công tác dự báo hạn ngắn của Đài. Mặc dù vậy, sản phẩm dự báo JMA chỉ dự báo tốt các trường gió trên cao, khí áp, độ cao địa thế vị, trường nhiệt. Còn về lượng mưa, mô hình dự báo còn sai số nhiều so với thực tế, nhất là đối với tỉnh Quảng Ninh. 

Nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cung cấp thông tin cảnh báo, dự báo sớm về mưa, chủ động đưa ra các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa định lượng có chất lượng cao cho địa phương đáp ứng nhu cầu thực tế trong công tác phòng chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh; thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai, Quyết định về quy trình kỹ thuật cự báo cảnh báo mưa lớn định lượng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thì cần có những nghiên cứu xây dựng phương án dự báo chi tiết cho từng hình thế thời tiết cụ thể. 
Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu: “Xây dựng phương án dự báo mưa định lượng tháng 4,5,6 do tác động của không khí lạnh cho tỉnh Quảng Ninh”.

1. Nguồn số liệu, phương pháp nghiên cứu 
1.1 Nguồn số liệu

Bản đồ các mực mặt đất, 850mb, 700mb, 500mb của cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA), bản đồ synop tại thời điểm 00Z, bản phân tích xu thế - thu thập từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia qua số liệu mạng nội bộ của Trung tâm;
Số liệu mưa ngày các tháng từ tháng 4 đến tháng 6 các trạm Khí tượng Thủy văn và các điểm đo mưa nhân dân trong tỉnh (từ năm 2018 là số liệu các trạm tự động thay thế các trạm mưa nhân dân cũ); Số liệu giản đồ mặt cắt thời gian của các trạm Khí tượng trong tỉnh; 
Số liệu, bản đồ, bản tin xu thế được thu thập từ  năm 2001 – 2018.

1.2. Phương pháp nghiên cứu
Dựa vào bản phân tích xu thế hàng ngày từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các bản đồ bản đồ JMA, synop, số liệu giản đồ mặt cắt thời gian của các trạm Khí tượng trong tỉnh, phân tích xác định lại hình thế thời tiết một cách chi tiết từ mực mặt đất đến các mực cao của những ngày có tác động của không khí lạnh và ngày trước đối với thời tiết tỉnh trong những tháng từ tháng 4 đến tháng 6. 
Thống kê, phân loại các đặc trưng trên bản đồ JMA ngày tác động của không khí lạnh và ngày trước ngày có tác động của không khí lạnh. 
Đồng thời, thống kê, tổng hợp số liệu mưa ngày của những ngày có tác động của không khí lạnh. 
Tổng hợp, phân loại các đặc trưng hình thế thời tiết trên bản đồ JMA và lượng mưa từng khu vực trong tỉnh tương ứng khi có có tác động của không khí lạnh.
Xây dựng phương án dự báo dựa trên kết quả thống kê phân loại.

2. Kết quả và phân tích
Qua phân tích cho thấy không khí lạnh tác động ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh có thể tổng hợp như sau:

Từ tháng 4 và đầu tháng 5 (từ tháng 4 đến 15/5):

 + Không mưa: Khi các mực trên cao là sau rãnh gió tây trên cao. 
+ Có mưa: Khi không có hoạt động của rãnh gió tây trên cao.

+ Có mưa vừa, mưa to đến rất to: Khi không khí lạnh kết hợp với rãnh gió tây trên cao và rãnh trên mực 850mb.
Từ giữa tháng 5 và tháng 6 (từ 16/5 đến tháng 6):

+ Có mưa: Khi không có sự đóng góp của áp cao Thái Bình Dương.
+ Có mưa vừa, mưa to đến rất to: Khi kết hợp với gió tây nam của rìa tây bắc xuất phát từ áp cao Thái Bình Dương và gió tây nam từ Ấn Độ Dương sang và rãnh thấp trên mực 850mb.
3. Xây dựng phương án dự báo mưa định lượng cho tỉnh Quảng Ninh
3.1. Xây dựng phương án

Trên cơ sở phân tích, phân loại, tổng hợp tìm ra những đặc trưng  trên bản đồ JMA tôi xin đưa ra phương án dự báo mưa định lượng cho tỉnh Quảng Ninh dựa vào bản đồ JMA như sau: 
	Không khí lạnh tác động vào tháng 4 và đầu tháng 5 (từ tháng 4 đến 15/5)

	Hình thế thời tiết
	Điều kiện cần và đủ trên bản đồ JMA
	Lượng mưa
	Ghi chú

	KKL kết hợp với hoạt động sau rãnh gió tây trên cao
	   Mặt đất, có thể có rãnh thấp bị đẩy xuống phía nam.
   Mực 850mb, rãnh thấp bị nén dịch chuyển xuống phía nam qua bắc bộ. 
   Trên 500mb và 700mb, ở khu vực khoảng 21-250N, 110-1200E nhiễu động sóng dạng rãnh trong đới gió tây di chuyển từ tây sang đông. 
   Khu vực Bắc bộ trên cao là đới gió tây băc phân kỳ. 
	Không mưa
	

	KKL kèm rãnh trên 850mb và không có hoạt động rãnh gió tây trên cao 
	   Trên 500mb, đường 588mb khoảng kinh tuyến 115-1200E, gió tây bắc đến tây ổn định qua khu vực bắc bộ. 
   Trên 700mb, đường 316 lấn qua kinh tuyến 1100E với gió tây nam của rìa tây bắc cao cận nhiệt đới hoạt động yếu.
   Mực 850mb có rãnh thấp bị đẩy bắc bộ dịch chuyển xuống phía nam qua bắc bộ. 
   Mặt đất, có thể có rãnh thấp bị nén đẩy xuống phía nam.

	4-8mm.

	Rmax ngày các  nơi dưới 72mm, khu vực Bình Liêu– Móng Cái và Cô Tô dưới 25mm.

	KKL kèm rãnh trên 850 và rãnh gió tây trên cao
	   Mực 850mb, rãnh thấp bị nén dịch chuyển xuống phía nam qua bắc bộ.
   Mực 700mb, rãnh gió tây ở khu vực khoảng 23 - 300N, 95-1050E hoạt động hoặc là nhiễu động sóng dạng trong đới gió tây di chuyển sang đông.
   Mực 500mb, rãnh gió tây ở khu vực khoảng 20 - 300N,  95-1050E hoạt động và di chuyển từ tây sang đông.
   Mặt đất, có thể có rãnh thấp rãnh thấp bị đẩy xuống phía nam.

	33-43mm;
Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái:

25-30mm.
	Rmax ngày các nơi dưới 133mm,

Bình Liêu 65mm.


	Không khí lạnh tác động từ giữa tháng 5 và tháng 6 (từ tháng 16/5 đến tháng 6)

	Hình thế thời tiết
	Điều kiện cần và đủ trên bản đồ JMA
	Lượng mưa
	Ghi chú

	Không khí lạnh kết hợp với rìa tây bắc cao cận nhiệt đới  và gió tây nam  từ Ấn Độ Dương
	   Trên bản đồ mặt đất, ở khu vực 20-300N, 95-1100E có bộ phận không khí lạnh đẩy rãnh thấp di chuyển xuống phía Nam. Phía nam là dòng gió tây nam từ ấn độ dương thổi đến rãnh.
   Mực 850mb, rãnh bị đẩy dịch chuyển xuống phía nam qua bắc bộ, phía nam là dòng gió tây nam từ Ấn Độ Dương thổi đến rãnh ( Dòng gió tây nam thổi đến rãnh tồn tại trước đó 2 ngày với tốc độ trên 10m/s).
   Trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục khoảng 15-170N. 

   Mực 500mb, đường 588b mb vượt qua kinh tuyến 1150E với đới gió tây nam của rìa tây bắc của cao cận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Bắc bộ;

   Mực 700mb, đường 316 mb vượt qua kinh tuyến 1200E với đới gió tây nam của rìa tây bắc của cao cận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Đông Bắc bộ.

	Khu vực:

 miền Đông và Cửa Ông từ 35-48mm;

Khu vực  Đông Triều từ 23-25mm; các khu vực khác từ 29-31mm.


	Rmax ngày các nơi dưới 105mm;

Móng Cái; Cửa Ông và Cô Tô dưới 152mm. 


	Không khí lạnh kèm với rãnh thấp trên mực 850mb và gió tây nam từ Ấn Độ Dương
	Mặt đất, không khí lạnh di chuyển  đẩy rãnh thấp xuống phía Nam. Phía nam là dòng gió tây nam từ Ấn Độ Dương thổi đến rãnh.
   Mực 850mb có một rãnh bị đẩy dịch chuyển xuống phía nam qua bắc bộ, phía nam là dòng gió tây nam từ Ấn Độ Dương thổi đến rãnh. Dòng gió tây nam này tồn tại từ 2 ngày trước, tốc độ trên 10m/s .
   Trên cao áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương có trục khoảng 15-170N;

   Trên mực 500mb, đường 588mb mb chưa vượt qua kinh tuyến 1200E, trên khu vực bắc bộ gió tây nam hoạt động yếu;

   Mực 700mb, đường 316 mb lấn tây vượt qua kinh tuyến 1250E, trên khu vực bắc bộ gió tây thịnh hành.
	   8-15mm.  


	Rmax ngày các nơi dưới 100mm,

Tiên Yên và Móng Cái dưới 130mm;

CôTô 11mm. 


3.2. Trình tự thực hiện phương án

Trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 6, trên cơ sở các nguồn thông tin và số liệu quan trắc cho thấy trong thời đoạn dự báo khả năng có không khí lạnh tác động đến thời tiết tỉnh, các dự báo viên tiến hành thực hiện các nội dung sau:

4. Kết luận
Nghiên cứu xây dựng phương án dự báo mưa định lượng tháng 4,5,6 do tác động của không khí lạnh cho tỉnh Quảng Ninh dựa trên bản đồ JMA là một giải pháp sử dụng có hiệu quả sản phẩm dự báo số trị trong công tác dự báo, cảnh báo mưa định lượng cho địa phương.
Thực hiện phương án dự báo sẽ nhanh chóng đưa ra dự báo, cảnh báo mưa định lượng cho từng khu vực của tỉnh Quảng Ninh một cách chi tiết, cụ thể, sát thực tế địa phương; giải quyết được sai số lớn về dự báo lượng mưa của mô hình JMA cho Quảng Ninh; nâng cao chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo về mưa định lượng cho tỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững cho địa phương ; Thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; Quyết định về quy trình kỹ thuật dự báo cảnh báo mưa lớn định lượng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
Đây sẽ là tiền đề để có thể tiến hành nghiên cứu ứng dụng các công nghệ dự báo tiên tiến xây dựng các phương án dự báo cho từng loại hình thời tiết đối với Quảng Ninh, đặc biệt là các loại thời tiết nguy hiểm khác ảnh hưởng đến Quảng Ninh như bão, dông, rét đậm, rét hại....
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2. Phân tích, đánh giá hiện trạng


Phân tích các dữ liệu quan trắc Khí tượng, bản đồ JMA, synop tại các mực khí áp chuẩn, kết hợp phân tích ảnh vệ tinh, ra đa, định vị sét...) để xác định hình thế thời tiết đã qua và hiện tại.
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3. Phân tích bản đồ JMA


Phân tích bản đồ dự báo của JMA xác định hình thế thời tiết thời đoạn 24, 48 và 72 giờ. Nếu thấy thấy khả năng trong thời đoạn dự báo có không khí lạnh tác động đến thời tiết tỉnh.


Tiến hành thực hiện phương án dự báo đã xây dựng.
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4. Thực hiện phương án dự báo


Thực hiện việc so sánh các điều kiện trên bản đồ JMA đã phân tích ở bước 3 với các điều kiện của phương án đã xây dựng.


Tổng hợp và đưa ra kết quả dự báo của phương án.




















Bước 4





5. Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo


Xây dựng bản tin dự báo, cảnh báo theo phương án dự báo về định lượng mưa cho từng địa phương trong tỉnh.








Bước 5





8. Đánh giá chất lượng bản tin dự báo, cảnh báo


Đánh giá chất lượng bản tin theo quy định đánh giá dự báo, cảnh báo của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.








Bước 8





7. Bổ sung bản tin dự báo, cảnh báo


Trong trường hợp mưa có diễn biến bất thường tiến hành phân tích dự báo bổ sung dựa vào những dự báo mới nhất của JMA. 
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6. Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo


Cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo định lượng mưa của phương án cho các dự báo viên tổng hợp đưa ra bản tin dự báo, cảnh báo.
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